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Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Đào Định Nam 07/09/2005 4 Ng Bỉnh Khiêm, P. Nguyễn Du, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205034278 

002 Anh Bùi Thị Ngọc Nữ 07/01/2004 Xóm 6, Yến Mỹ, X. Hương Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304029083 

003 Anh Bùi Thị Phương Nữ 15/10/2003 Nghĩa Phương, X. Đông Hòa, TP. Thái 

Bình, T. Thái Bình 
X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303001069 

004 Anh Đoàn Thị Mai Nữ 24/03/2002 Khối 5, X. Phù Lỗ, H. Sóc Sơn, TP. Hà 

Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302018189 

005 Anh Hà Đức Nam 28/10/2005 Thôn Yên Đình, X. Xuân Đình, H. Phúc 

Thọ, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205025453 

006 Anh Lê Thị Lan Nữ 18/10/2003 Xóm Cây Thị, X. Phúc Xuân, TP. Thái 

Nguyên, T. Thái Nguyên 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019303010606 

007 Anh Nguyễn Hoàng Nam 22/09/2005 Thôn Lại Xá, X. Minh Lãng, H. Vũ 

Thư, T. Thái Bình 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205008226 

008 Anh Nguyễn Thị Châm Nữ 23/09/2004 Tdp Hưởng Lộc, X. Đạo Đức, H. Bình 

Xuyên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304003474 

009 Anh Nguyễn Thị Vân Nữ 02/11/1999 Khu 8, X. Hiền Lương, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025199001665 

010 Anh Trần Dương Việt Nam 12/10/2005 Xóm 24, X. Nghi Phú, TP. Vinh, T. 

Nghệ An 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205015393 

011 Anh Vũ Tuấn Nam 03/11/2003 X. Thụy Văn, H. Thái Thụy, T. Thái 

Bình 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203011750 

012 Bắc Trần Xuân Nam 23/10/2005 Thôn Triều Khúc, X. Đội Bình, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205029195 
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013 Bích Đặng Thị Thu Nữ 12/03/2001 Thôn Nhật Chiêu 4, X. Liên Châu, H. 

Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026301003447 

014 Bích Hoàng Lệ Nữ 22/12/1976 Tdp Số 4, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017176000067 

015 Chi Nguyễn Quỳnh Nữ 27/06/2005 350 Lô Hk06 Kđt Ven Sông Lạch Tray, 

P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải 

Phòng 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305001191 

016 Công Tạ Thành Nam 14/04/2005 3/49 Thụy Ứng, TT. Phùng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205033306 

017 Cúc Hoàng Thị Kim Nữ 27/12/1997 Tdp Nam Sơn, TT. Tiền Hải, H. Tiền 

Hải, T. Thái Bình 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066197000010 

018 Cúc Ngô Quỳnh Nữ 13/07/2003 Phú Lội, X. Minh Quang, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303032923 

019 Đạt Nguyễn Hữu Nam 19/12/2001 Thôn Canh Nông, X. Điệp Nông, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K50202

3 
A1 SH lại TH 034201005213 

020 Đạt Phạm Trọng Nam 07/10/2005 Thôn Đồng Chò, X. Cường Thịnh, H. 

Trấn Yên, T. Yên Bái 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205009242 

021 Điệp Đặng Thị Nữ 06/10/2003 Xóm 2, X. Bảo Thành, H. Yên Thành, 

T. Nghệ An 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040303007864 

022 Điệp Đinh Công Nam 07/02/2005 Muồng Phú Vàng, X. Vân Hòa, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205044277 

023 Dinh Trần Cảnh Nam 29/04/2003 Đội 3, Quảng Yên, X. Yên Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203043592 

024 Dịu Trịnh Thị Huyền Nữ 12/08/2005 Phú Cường, X. Phú Xuân, H. Thọ Xuân, 

T. Thanh Hóa 
X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305021912 

025 Đức Đào Duy Nam 12/04/2005 Thôn 1, X. Tông Lạnh, H. Thuận Châu, 

T. Sơn La 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014205008132 

026 Đức Lê Thế Nam 28/04/1994 Thôn Song, X. Các Sơn, TX. Nghi Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038094044084 

027 Đức Trần Minh Nam 03/04/2004 Đội 12, X. Nghĩa Hồng, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204000792 
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028 Dương Ngô Thùy Nữ 01/10/2005 60 Ngõ 460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 
X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004789 

029 Dương Nguyễn Tùng Nam 01/09/2005 Nghĩa Sơn, X. Kim Sơn, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205037204 

030 Duyên Trần Ngọc Nữ 20/01/2005 Tổ Dân Phố Số 4, P. Phú Đô, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305025665 

031 Hà Hoàng Thu Nữ 09/12/2003 Thôn Kiên Thắng, X. Dương Hồng  

Thủy, H. Thái Thụy, T. Thái Bình 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303012759 

032 Hà Lê Thu Nữ 23/12/2002 Tổ Dân Phố 6, P. Na Lay, TX. Mường 

Lay, T. Điện Biên 

X A1K43202

3 
A1 SH lại (L+H) 011302004064 

033 Hiếu Nguyễn Trần Trung Nam 02/11/2005 Tổ Dân Phố Số 3, P. Trung Văn, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205006147 

034 Hoa Nguyễn Thị Nữ 08/06/2000 Phương Bản, X. Phụng Châu, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K46202

3 
A1 SH lại TH 001300021272 

035 Hòa Nguyễn Văn Nam 21/08/2004 Khu 3, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lại (L+H) 001204032792 

036 Hoài Võ Thị Nữ 11/11/1995 X. Cẩm Hưng, H. Cẩm Xuyên, T. Hà 

Tĩnh 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042195012255 

037 Hùng Phạm Văn Nam 19/10/2005 Thôn 14, X. Tân Thịnh, H. Văn Chấn, 

T. Yên Bái 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205002084 

038 Hương Hồ Minh Nữ 09/09/2002 Khu 3, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302028016 

039 Hương Nguyễn Thị Nữ 22/08/1995 Xóm 1, X. Nghi Mỹ, H. Nghi Lộc, T. 

Nghệ An 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040195013273 

040 Hương Nguyễn Thị Nữ 08/08/2001 Do Đạo, X. Tiến Đức, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 
X A1K49202

3 
A1 SH lại (L+H) 034301001572 

041 Hương Nguyễn Thị Mai Nữ 09/12/2003 X. Mỹ An, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 122414446 

042 Hướng Nguyễn Văn Nam 08/10/1990 Tổ 12 Cụm 2, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037090005392 

043 Huy Nguyễn Văn Nam 25/10/2002 Thắng Lợi, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202020822 
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044 Huy Nguyễn Văn Nam 17/06/2005 Xóm 9, X. Nam Hải, H. Nam Trực, T. 

Nam Định 

X A1K50202

3 
A1 SH lại (L+H) 036205011135 

045 Huynh Hồ Trung Nam 28/04/2004 Xóm 11, X. Quỳnh Lâm, H. Quỳnh 

Lưu, T. Nghệ An 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204016228 

046 Khanh Trần Thế Nam 29/08/2005 Tổ 2, P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, T. Hà 

Nam 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205005356 

047 Khuê Nguyễn Trịnh Minh Nữ 25/09/2005 Tdp Số 2, Đình, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013768 

048 Kiên Hòa Bảo Nam 23/05/2004 Thôn An Mỹ, X. An Dục, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204003533 

049 Kiều Nguyễn Thị Nữ 19/10/2000 Thôn 6, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà 

Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300008997 

050 Lâm Chu Hoài Nam 14/02/2005 Vống Gốc Vải, X. Minh Quang, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205032164 

051 Lâm Nguyễn Ngọc Nam 19/07/2005 Khu 2, X. Vụ Quang, H. Đoan Hùng, T. 

Phú Thọ 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205000282 

052 Lan Trần Thị Nữ 30/10/2002 Thôn Thụy Dương, X. Thụy Lôi, H. 

Tiên Lữ, T. Hưng Yên 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302004521 

053 Lê Trần Thị Phương Nữ 26/12/2002 Thôn Thuận Yên, X. Quỳnh Ngọc, H. 

Quỳnh Lưu, T. Nghệ An 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040302013839 

054 Linh Bùi Thị Mai Nữ 18/10/2001 Thôn 6, X. Hồng Châu, H. Yên Lạc, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026301006482 

055 Linh Nguyễn Khánh Nữ 02/03/2004 Thôn Vip, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304036005 

056 Linh Nguyễn Thị Nữ 15/10/2003 Lý 1, X. Ngọc Lý, H. Tân Yên, T. Bắc 

Giang 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303001696 

057 Linh Nguyễn Thùy Nữ 27/09/2002 Tdp Số 1 Đình, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302004503 

058 Loan Nguyễn Phương Nữ 29/10/2002 Thôn Quyết Tâm, X. Ea Tân, H. Krông 

Năng, T. Đắk Lắk 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302015058 

059 Loan Phạm Thị Phương Nữ 02/10/2002 Thôn An Cúc Tây, X. Thụy Việt, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034202002236 
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060 Long Nguyễn Chí Hải Nam 24/12/2004 Tổ 11, X. Thanh Liệt, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lại TH 001204012314 

061 Long Vũ Minh Nam 21/09/2005 Thôn Đông Thành, X. Trường Yên, H. 

Hoa Lư, T. Ninh Bình 

X A1K49202

3 
A1 SH lại (L+H) 037205003850 

062 Lượng Phạm Duy Nam 25/06/1985 10 Ngõ 344 Âu Cơ, P. Nhật Tân, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025085000316 

063 Lựu Nguyễn Thị Hồng Nữ 04/08/1984 Cụm 6, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001184049743 

064 Ly Nguyễn Diệu Nữ 20/11/1999 Thôn Cao Phú, X. Minh Phú, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034199010571 

065 Ly Nguyễn Lưu Nữ 04/07/2002 Thôn Ngẩm Thín, X. Tân Thượng, H. 

Văn Bàn, T. Lào Cai 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010302003608 

066 Mai Đỗ Thị Ngọc Nữ 23/02/2003 Thôn Minh Hiệp 2, X. Minh Khai, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303035216 

067 Mai Đoàn Thị Nữ 18/12/2001 Thôn Ea Chăm, X. Ea Tân, H. Krông 

Năng, T. Đắk Lắk 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066301004529 

068 Mạnh Nguyễn Đức Nam 01/11/2005 Thôn Tân Phong, X. Kỳ Phong, H. Kỳ 

Anh, T. Hà Tĩnh 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205011408 

069 Minh Bùi Phương Nữ 19/04/2005 Xóm Lưu Tùy, X. Hải Thanh, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305012057 

070 Minh Lê Quang Nam 12/01/2005 Số 57 Ngõ 175 Lạc Long Quân, Tổ 5, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205012674 

071 Minh Nguyễn Trần Quang Nam 03/03/2005 P1014 E2 Ecohom 1, P. Đông Ngạc, Q. 

Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205017704 

072 Mỹ Nguyễn Thị Hoa Nữ 11/02/2001 Tdp 2 Tu Hoàng, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301002334 

073 Nga Hoàng Thị Nữ 05/08/2003 Thôn Trần Phú, X. Đông Phương, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303002646 

074 Ngân Bùi Thu Nữ 02/06/2004 Cụm 7, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K50202

3 
A1 SH lại (L+H) 001304011546 
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075 Ngân Đoàn Thị Bảo Nữ 21/01/2003 Dương Thiện, X. Trực Nội, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303010099 

076 Ngân Nguyễn Ngọc Nữ 27/02/2004 X. Dương Phúc, H. Thái Thụy, T. Thái 

Bình 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304008254 

077 Nghĩa Đào Ngọc Nam 04/07/1972 2116- Hh1c Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034072005408 

078 Nhi Dương Ngọc Nữ 08/10/2002 Xóm Tân Sơn, X. úc Kỳ, H. Phú Bình, 

T. Thái Nguyên 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019302003245 

079 Nhung Nguyễn Hồng Nữ 14/11/2003 Thôn Đồng Cao, X. Đông Vinh, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038303003779 

080 Nhung Nguyễn Thị Hồng Nữ 26/10/2004 Cụm 10, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304011610 

081 Nhung Phan Thị Hồng Nữ 18/07/2005 Tổ 5, TT. Bát Xát, H. Bát Xát, T. Lào 

Cai 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305000766 

082 Oanh Hoàng Thị Kiều Nữ 27/11/2004 Làng Trung Chinh, X. Nghĩa Lâm, H. 

Nghĩa Đàn, T. Nghệ An 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304008887 

083 Phong Nguyễn Đỗ Nam 19/11/2004 Mỹ Cụ, X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K47202

3 
A1 SH lại TH 034204017415 

084 Phương Nguyễn Phúc Văn Nữ 15/12/2002 Tổ 9, P. Yên Ninh, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036302005408 

085 Phương Vũ Thế Nam 08/06/2003 Làng Doch Ia Krot, X. Ia KRai, H. Ia 

Grai, T. Gia Lai 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203006868 

086 Phượng Nguyễn Thị Nữ 11/08/2002 Thôn Kim Châu 1, X. An Châu, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302008928 

087 Quang Đinh Xuân Nam 07/06/2005 X. Văn Lang, H. Hưng Hà, T. Thái Bình X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205006773 

088 Quyên Nguyễn Thanh Nữ 03/11/1981 Số 6, Nguyễn Thị Lựu 4, P. Ngô Quyền, 

TP. Bắc Giang, T. Bắc Giang 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024181010372 

089 Quỳnh Đặng Như Nữ 25/02/2005 Thôn Xuân Thọ, X. Minh Quang, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305030375 
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090 Quỳnh Hoàng Thị Như Nữ 07/01/2003 Đội 5, Thôn Mai Trai, X. Vạn Thắng, H. 

Ba Vì, TP. Hà Nội 
X A1K46202

3 
A1 SH lại (L+H) 001303048646 

091 Quỳnh Nguyễn Thị Diễm Nữ 01/01/2004 Thôn Yên Thống, X. Liêm Phong, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304003741 

092 Quỳnh Tạ Như Nữ 06/09/2003 Thôn Trung Thành, X. Hùng Sơn, H. 

Hiệp Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303004743 

093 Sáu Phạm Tuấn Nam 16/12/2003 Thôn Thành Tây, X. Thành Lộc, H. Hậu 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203012455 

094 Sày Sùng Thị Nữ 02/01/2004 Bản Háng Chua, X. Phình Sáng, H. 

Tuần Giáo, T. Điện Biên 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011304001870 

095 Sơn Đào Nguyễn Huy Nam 23/12/2002 Thôn 6, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202038311 

096 Sơn Nguyễn Đức Nam 05/02/2001 Thôn 1, X. Kiến Quốc, H. Kiến Thụy, 

TP. Hải Phòng 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031201003657 

097 Sơn Nguyễn Văn Nam 03/08/2003 Thôn An Châu, X. Yên Khang, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203012218 

098 Sử Mạc Văn Nam 01/01/2005 Thôn Lay 2, X. Thanh Sơn, H. Hữu 

Lũng, T. Lạng Sơn 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020205001685 

099 Tài Lê Đức Nam 11/01/2001 Thôn Do Đao, X. Tiến Đức, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201001427 

100 Tâm Lò Văn Nam 26/03/1999 Bản Nà Khựa, X. Nậm Ty, H. Sông Mã, 

T. Sơn La 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014099000753 

101 Tân Nguyễn Minh Nam 12/04/2004 20 Ngõ 2, Lê Văn Hưu, P. Phạm Đình 

Hổ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014942 

102 Thắm Bùi Thị Hồng Nữ 03/03/2004 Thôn 3 Phong Lẫm, X. Thụy Phong, H. 

Thái Thụy, T. Thái Bình 
X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304005468 

103 Thắng Nguyễn Quang Nam 10/07/2005 Thôn Phúc Chỉ, X. Yên Thắng, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205006329 

104 Thắng Phan Tiến Nam 12/02/1990 Thôn 4, X. Liên Hiệp, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090033982 
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105 Thanh Nguyễn Thị Nữ 30/04/1982 Cụm 2, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001182010858 

106 Thanh Phạm Thị Thanh Nữ 05/02/2003 Xóm 6 Yến Vỹ, X. Hương Sơn, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303038950 

107 Thành Nguyễn Trung Nam 02/04/2005 Thôn Dày 1, X. Chấn Thịnh, H. Văn 

Chấn, T. Yên Bái 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205001270 

108 Thành Vũ Xuân Nam 02/10/2005 X. Văn Lang, H. Hưng Hà, T. Thái Bình X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205006675 

109 Thảo Bùi Thị Nữ 16/12/2000 Thôn Bình Hồ, X. Quảng Lãng, H. Ân 

Thi, T. Hưng Yên 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033300007125 

110 Thảo Ngô Phương Nữ 13/09/2003 Xóm 7, X. Trực Nội, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303010102 

111 Thảo Nguyễn Phương Nữ 23/12/2003 Khu 2, TT. Tiên Lãng, H. Tiên Lãng, 

TP. Hải Phòng 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031303007553 

112 Thảo Vũ Thị Thu Nữ 01/11/2004 Đôi 9 Thôn La Xá, X. Thanh Tùng, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030304013090 

113 Thi Võ Minh Nữ 05/08/2002 205 C4 Tập Thể Giảng Võ, P. Giảng 

Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K40202

3 
A1 SH lại TH 001302017964 

114 Thiện Trần Ngọc Nam 14/09/2005 Xóm 8, X. Hải Bắc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205014359 

115 Thịnh Trịnh Văn Nam 25/04/2005 Thôn Tiến Tiên, X. Tân Tiến, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205043484 

116 Thông Nguyễn Nhã Nam 18/08/2000 Dương Cốc, X. Đồng Quang, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200028838 

117 Thu Nguyễn Thị Nữ 03/10/1995 201 Nhà 11 Tầng Tdp Hoàng 18, P. Cổ 

Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034195016271 

118 Thư Đào Đặng Anh Nữ 10/06/2005 Cụm 12, X. Thọ An, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305039890 

119 Thuần Vương Danh Nam 19/01/2005 Đồng Nanh, X. Tiên Phương, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002941 
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120 Thương Đỗ Thị Quỳnh Nữ 08/11/2002 Thôn Yên Khê, X. Việt Hòa, H. Khóai 

Châu, T. Hưng Yên 
X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033302006806 

121 Thương Đoàn Thị Nữ 05/10/2003 Thôn Eachăm, X. Ea Tân, H. Krông 

Năng, T. Đắk Lắk 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 066303004929 

122 Thương Lê Thị Cẩm Nữ 20/05/2002 Thôn Hà Lũng Hạ, X. Thọ Dân, H. 

Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038302016928 

123 Thương Trần Thị Hiền Nữ 26/09/2004 Khối 1, P. Quán Bàu, TP. Vinh, T. Nghệ 

An 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304003392 

124 Thúy Đỗ Thị Nữ 01/08/2005 Thôn Điện Biên, X. Bình Thanh, H. 

Kiến Xương, T. Thái Bình 

X A1K49202

3 
A1 SH lại (L+H) 034305005669 

125 Thúy Nguyễn Thị Nữ 22/04/1991 Thôn 6, X. Thượng Mỗ, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001191045802 

126 Thùy Nguyễn Thị Nữ 22/04/2003 Thôn 1 Hạ Vỹ, X. Nhân Chính, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035303004490 

127 Tiến Nguyễn Viết Nam 21/05/2003 Trung Châu Tây, X. An Cầu, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203010851 

128 Tình Ngô Thanh Nam 20/09/2004 Xóm Vinh Xuân, X. Hưng Đông, TP. 

Vinh, T. Nghệ An 

X A1K47202

3 
A1 SH lại TH 040204002282 

129 Toàn Vũ Đình Nam 04/11/2002 Thôn Nhân Trạch, X. Yên Thắng, H. ý 

Yên, T. Nam Định 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202003893 

130 Trâm Trần Ngọc Nữ 24/09/2005 Số 02/66/280 Trần Nguyên Hãn, P. 

Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, TP. Hải 

Phòng 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305003383 

131 Trang Đỗ Kiều Nữ 04/08/2005 Khu 4, X. Ninh Dân, H. Thanh Ba, T. 

Phú Thọ 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305006523 

132 Trang Lệ Thị Huyền Nữ 24/09/2005 058 Hoàng Liên, Tổ 22, P. Cốc Lếu, TP. 

Lào Cai, T. Lào Cai 
X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010305000290 

133 Trang Lê Thị Thu Nữ 17/10/2004 Xóm 3, X. Bắc Sơn, H. Đô Lương, T. 

Nghệ An 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040304016406 

134 Trang Nguyễn Thị Nữ 30/07/2001 Xóm 1, X. Quỳnh Hậu, H. Quỳnh Lưu, 

T. Nghệ An 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040301013748 

135 Trang Nguyễn Thị Nữ 11/06/2005 Lộc Phương 2, X. Thành Vinh, H. 

Thạch Thành, T. Thanh Hóa 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305020259 
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136 Trang Vũ Văn Nam 20/09/1985 Xóm Lộc, X. Yên Mỹ, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037085009191 

137 Trí Mạc Hữu Nam 15/10/1998 Lay, X. Thanh Sơn, H. Hữu Lũng, T. 

Lạng Sơn 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020098008078 

138 Trọng Đoàn Đức Nam 04/01/2004 Đội 11, X. Nghĩa Hồng, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204000759 

139 Trung Nguyễn Thành Nam 20/07/2002 Thôn Việt Yên 2, X. Điệp Nông, H. 

Hưng Hà, T. Thái Bình 

X A1K49202

3 
A1 SH lại (L+H) 034202008860 

140 Trung Trần Quang Nam 28/01/2004 Thôn Hưng Đạo, X. Bình Định, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204004601 

141 Trường Bạc Cầm Nam 01/06/2000 Bản Hiểm Lằn, X. Nậm Ty, H. Sông 

Mã, T. Sơn La 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014200010128 

142 Tú Lương Anh Nam 22/08/2005 Thôn Kiến Quan, X. An Ninh, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205016697 

143 Tuấn Bùi Văn Nam 09/10/2005 Xóm 4, X. Viên Thành, H. Yên Thành, 

T. Nghệ An 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205016516 

144 Tuấn Nguyễn Công Nam 16/08/2003 Cụm 5, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203019808 

145 Tuấn Vũ Minh Nam 01/02/2003 Thôn Đoàn Kết, X. Hồng Phong, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231203000108 

146 Tuyết Đỗ Thị Nữ 12/12/2004 Đội 14, Hạ Quất, X. Hợp Tiến, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304029076 

147 Vân Nguyễn Thị Hồng Nữ 25/11/2003 Xóm Mới, X. Khánh Hội, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K52202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303004072 

148 Vụ Nguyễn Đức Nam 22/02/2002 Long Trì, TT. Tân An, H. Yên Dũng, T. 

Bắc Giang 

X A1K44202

3 
A1 SH lại (L+H) 024202009498 

149 Vui Đàm Thị Nữ 27/06/1996 Xóm Quỳnh Quản, X. Trung Phúc, H. 

Trùng Khánh, T. Cao Bằng 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004196007149 

150 Yến Mai Thị Nữ 28/02/2004 Thôn Nái, X. Quang Minh, H. Bắc 

Quang, T. Hà Giang 

X A1K51202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002304010790 
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